
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Bán Trú

1 079218034669 Nguyễn Phạm Thiên Ân Nam 01/11/2018 0987011524 x

2 079318028729 Bùi Tú Anh Nữ 04/10/2018 902441616 x

3 079218036840 Nguyễn Phúc Duy Anh Nam 31/10/2018 0919310125 x

4 083318010100 Phạm Mai Anh Nữ 05/10/2018 0975030278 x

5 079218005721 Dương Khánh Bảo Nam 23/02/2018 0917543344 x

6 079218035511 Nguyễn Gia Bảo Nam 04/11/2018 0918606730 x

7 022318010607 Nguyễn Ngọc Bối Bối Nữ 08/09/2018 0335251506 x

8 079318004322 Nguyễn Minh Châu Nữ 10/02/2018 0973725938 x

9 079218000505 Vương Minh Đăng Nam 06/01/2018 0765064384 x

10 079218027822 Nguyễn Anh Duy Nam 29/08/2018 0908945596 x

11 079218010292 Trần Nguyễn Trường Hải Nam 11/04/2018 0909983537 x

12 080218009515 Mai Nguyên Khang Nam 21/02/2018 0395108702 x

13 086218000272 Long Gia Khiêm Nam 23/01/2018 0965650710 x

14 040218028222 Trần Đình Đăng Khoa Nam 07/11/2018 0386195447 x

15 079318002222 Lê Tường Bảo Lam Nữ 25/01/2018 0932688755 x

16 079318004342 Hoàng Xuân Mai Nữ 22/02/2018 0936441324 x

17 075318008220 Lê Thị Diễm My Nữ 07/10/2018 0909520527 x

18 079318006054 Nguyễn Trương Thảo My Nữ 12/03/2018 0913610588 x

19 083318009345 Trần Hồ Bảo Ngọc Nữ 27/07/2018 0931391354 x

20 033318007859 Nguyễn Yến Nhi Nữ 19/11/2018 0946954953 x

21 079218009487 Lê Phúc Nam 31/03/2018 0907097071 x

22 079218023898 Nguyễn Quang Thành Nam 10/06/2018 0975071730 x

23 066218003956 Nguyễn Văn Phúc Thịnh Nam 16/08/2018 0972854714 x

24 079318027167 Ngô Hoàng Anh Thư Nữ 17/09/2018 0909877353 x

25 079218008690 Huỳnh Mạnh Trường Nam 05/04/2018 0344779216 x

26 082318008277 Võ Thanh Vân Nữ 21/09/2018 0372221183 x

27 052318003915 Trần Tiểu Vi Nữ 25/01/2018 0989676581 x

28 052318013539 Đặng Bảo Yến Nữ 15/06/2018 0938760905 x

29 079217012329 Trần Ngọc Tân Nam 02/05/2017 0909144359
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